
 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                                               BỘ Y TẾ 

ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRẦN VIẾT LUÂN 

NGHIEÂN CÖÙU PHAÃU THUAÄT NOÄI SOI          

NGAÙCH TRAÙN VÔÙI HEÄ THOÁNG HÖÔÙNG DAÃN   

HÌNH AÛNH ÑÒNH VÒ BA CHIEÀU 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC 

CHUYÊN NGÀNH: MŨI HỌNG 

Maõ soá: 62 72 53 05 

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:  

1. PGS.TS NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 

2. PGS.TS NHAN TRỪNG SƠN 

 

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 



 

 

 

 

LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. 

Các số liệu và kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng công 

bố trong bất kỳ công trình nào.  

 

                                        Ký tên 

 

       TRẦN VIẾT LUÂN 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

MỤC LỤC 

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

DANH MỤC CÁC HÌNH 

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1 

Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................... 3 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................ 4 

1.1 Giải phẫu xoang trán, đƣờng dẫn lƣu xoang trán và ngách trán ............... 4 

1.2 Sơ lƣợc lịch sử phát triển phẫu thuật nội soi xoang trán - Phân loại phẫu 

thuật nội soi ngách trán và xoang trán ............................................................. 21 

1.3 Lịch sử phát triển của hệ thống hƣớng dẫn hình ảnh định vị ba chiều IGS 

-  cấu tạo và nguyên lý hoạt động .................................................................... 27 

1.4 Nguyên tắc tái tạo hình ảnh không gian ba chiều trong hình ảnh học - 

ứng dụng vào hệ thống IGS ............................................................................. 35 

1.5 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc ............................................. 37 

CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................... 41 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu ........................................................................... 41 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ...................................................................... 43 

2.3. Phƣơng tiện nghiên cứu ........................................................................ 43 



 

 

 

 

2.4. Các bƣớc tiến hành nghiên cứu ............................................................ 48 

2.5. Thu thập và phân tích số liệu ............................................................... 57 

2.6. Vấn đề y đức ......................................................................................... 61 

CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................ 62 

3.1. Đặc điểm dịch tễ học của mẫu nghiên cứu........................................... 62 

3.2. Đặc điểm lâm sàng, nội soi, CT scan, tỉ lệ Agger nasi và tế bào ngách 

trán của mẫu  nghiên cứu ................................................................................. 66 

3.3. Kết quả phẫu thuật nội soi ngách trán với IGS .................................... 76 

3.4. Theo dõi sau mổ: triệu chứng lâm sàng , nội soi và CT scan .............. 87 

CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN ................................................................................. 100 

4.1. Đặc điểm dịch tễ học của mẫu nghiên cứu......................................... 100 

4.2. Đặc điểm lâm sàng, nội soi,  CT scan, và tỉ lệ Agger nasi và tế bào 

ngách trán ....................................................................................................... 101 

4.3. Bàn luận về phẫu thuật ....................................................................... 108 

4.4. Triệu chứng lâm sàng, nội soi và CT scan  sau mổ ............................ 134 

4.5. Đề xuất quy trình phẫu thuật nội soi ngách trán với IGS ................... 137 

KẾT LUẬN ........................................................................................................ 143 

KIẾN NGHỊ 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC 



 

 

 

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
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